
STT HỌ VÀ TÊN CCCD/CMND ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ/ TẠM TRÚ
Đợt đăng ký
của Chủ đầu

tư

Đặng Hồng Thắng 010091006683 Tổ 25, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Phạm Lan Hương 010192006908 Tổ 25, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

2 Nguyễn Thị Thúy Linh 040181008584 Tổ 25, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2

Nguyễn Thị Ngân 024189010010
Số 274 An Dương Vương, tổ 25, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai,
Tỉnh Lào Cai

Bùi Trường Sơn 010087013709 Tổ 25, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Trịnh Thị Mai 036187021614
Số 013 Trần Đăng Ninh, tổ 33, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai,
Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Văn Hiệp 036079025448 Tổ 33, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Ngọc Thức 025079008935
Số 020 Trần Bình Trọng, tổ 26, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai,
Tỉnh Lào Cai

Vũ Thị Thùy Dương 010181005672 Tổ 26, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

6 Nguyễn Phương Thảo 025186018343 Tổ 3, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2

7 Đoàn Thị Phán 010189000810 Tổ 6, Phường Nam Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2

8 Nguyễn Thanh Ngân 010197005089 Tổ 8, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2

Nguyễn Thị Phương Thảo 010195003472 Tổ 22, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Dương Duy Hưng 010095006680 Tổ 22, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Đặng Thị Duyên 010181007655 Tổ 19, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
10
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Nguyễn Văn Tân 015081014316 Tổ 2, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

11 Trần Thị Thúy Quỳnh 010187006499 Thôn Dạ 2, Xã Cam Đường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2

Bùi Văn Hồng 037061005826 Tổ 17, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị Thái 010165002093 Tổ 17, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Vũ Quốc Toán 010086007582 Thôn Tân Tiến, Phường Thống Nhất, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Đinh Thị Ninh 015185003188 Tổ 22, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

14 Vũ Mạnh Hùng 012091000139
Số 003 Trần Bình Trọng, tổ 5, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai,
Tỉnh Lào Cai

2

Trần Mạnh Tuyên 010200002885 Tổ 25, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Lê Thị Phương Thủy 010199003930 Tổ 25, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Trần Văn Nga 034044003453
Số 027 Nguyễn Thăng Bình, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai,
Tỉnh Lào Cai

Phùng Thị Hoa 019150002687 Tổ 25, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

17 Nông Thị Linh 010191007762 Minh Chiềng 3, xã Minh Lương, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai 2

18 Trần Thị Hương Thái 015182006593 Tổ 19, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2

19 Trần Xuân Chiêu 010083000314
Số 204 Lê Đại Hành, tổ 31, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh
Lào Cai

2

Phạm Thị Lan Anh 015177008337 Tổ 7, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Đoàn Quang Huy 034074026204 Tổ 7, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Vương Văn Trường 010070002801 Thôn Ún Tà, Xã Cốc San, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nông Thị Mảy 010169005847 Thôn Ún Tà, Xã Cốc San, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Lê Thị Kiều Trang 010189009109
003 Nguyễn Du, tổ 24, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào
Cai

Lương Hoàng Vũ 010089004577 Tổ 24, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

23 Lê Thị Ngọc Anh 010190009810
Chung cư Tecco, tổ 3, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào
Cai

2

24 Hoàng Ngọc Châm 010192000136 Tổ 9, Phường Bắc Lệnh, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2
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25 Nguyễn Lương Mạnh 010200002761 Tổ 6, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2

26 Trần Thu Thảo 010197008377 TDP Phú Thành 1, TT. Phố Lu, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai 2

Nguyễn Xuân Thắng 001083039974
Số 168 Lê Đại Hành, tổ 31, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh
Lào Cai

Trần Thị Minh Tuyết 010183000229 Tổ 31, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Trịnh Ngọc Sơn 008093009698 Tổ 7, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Vũ Thị Hồng 038192005052 218 Nhạc Sơn, Tổ 7, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Đỗ Đại Đoàn 010094008354
Số 207 Trần Thị Lan, tổ 14, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai,
Tỉnh Lào Cai

Phạm Thúy Hương 015191010160 Tổ 14, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

30 Nguyễn Hữu Lộc 010200004856 Tổ 31, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2

Đặng Hà Trang 010195002983 Tổ 14, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Mạnh Quân 010091005478 TDP 20, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Lê Thị Thủy Tiên 010183003343
Số 026 Nguyễn Thị Định, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh
Lào Cai

Nguyễn Thế Mạnh 010081002900 Tổ 10, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

33 Trần Gia Lộc 036201018713
Số 031 Vạn Phúc, Tổ 34, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh
Lào Cai

2

Phạm Văn Đức 015086002045 Thôn Sơn Mãn, xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị Thanh Hằng 025190020050 Thôn Sơn Mãn, xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

35 Lương Thanh Thuận 010093004435 TDP số 5 Bình Minh, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2

36 Nguyễn Tiến Dũng 035068008807 Tổ 17, Phường Bình Minh, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2

Đào Thị Trinh 033193009439 Tổ 20, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Phạm Minh Huệ 010088003943 Tổ 20, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

38 Nguyễn Hưng Vinh 010202008863 Tổ 5, Phường Bắc Lệnh, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2

39 Đỗ Trung Hải 068091000451 Số 187 Kim Sơn, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2
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40 Nguyễn Thị Xuân Mai 010176006198 Tổ 6, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2

Lương Văn Ánh 010092000828 Thôn Vinh 1, Xã Võ Lao, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai

Đỗ Thị Thi 010194000832 Thôn Vinh 1, Xã Võ Lao, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai

42 Phạm Thị Thu Thảo 015192005915 Tổ 12, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2

43 Phạm Quang Minh Cảnh 034201015416 Tổ 21, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2

44 Phạm Thị Thùy 010166002611 Thôn Hòa Lạc, xã Thống Nhất, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2

Nguyễn Văn Hiếu 015097004024 Tổ 23, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Trương Thị Thu Phương 010197006454 Tổ 23, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Trương Thị Kim Cúc 010195000263 Thôn Xuân Sang, Xã Tân An, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Trọng Thọ 010088000403 Thôn Xuân Sang, Xã Tân An, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Hữu Việt 015087000874 Tổ 3, Phường Nam Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Hồng Phương 025193015242 Tổ 3, Phường Nam Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Vũ Thành Hoàng 015090009632
Số 134 Nguyễn Tri Phương, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh
Lào Cai

Đỗ Thị Hằng 015193008441 Tổ 3, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

49 Nguyễn Thị Nguyên 033161010818 Thôn Giang Đông, xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai, TỈnh Lào Cai 2

Hoàng Thái Xuân 010181000525 Tổ 29, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Lý Văn Thường 010084003567 Tổ 3, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Văn Trường 036085025535 Tổ 16, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Phạm Thị Ninh 010187005144 Tổ 16, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Hồ Kiều Oanh 001189037018 Tổ 16, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Văn Chung 036090021255 Tổ 16, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

53 Nguyễn Huy Hoàng 010201006460 Tổ 6, Phường Nam Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2

54 Nguyễn Quỳnh Anh 010196000125 Công trường 5, Xã Cam Đường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2
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Đinh Thị Hiên 020197004028
Số 121 Hoàng Quy, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào
Cai

Lê Văn Hợi 035095002225
Số 121 Hoàng Quy, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào
Cai

56 Nguyễn Linh Trang 010303000607 Tổ 7, Phường Nam Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2

57 Đặng Mai Hương Ly 010195003069 Tổ 25, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2

28 Nguyễn Thị Liên 010191005585 Tổ 15, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2

Nguyễn Thị Huyền 037185011827
Số 011 Nguyễn Khang, tổ 10, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai,
Tỉnh Lào Cai

Tạ Thanh Tùng 010085003893 Tổ 7, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

60 Hoàng Linh Chi 010301002909 Thôn Đất Đèn, Xã Cam Đường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2

61 Nguyễn Văn Tiến 001096043070 Tổ 14, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2

Vũ Văn Nguyên 010079004791 Tổ 30, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị Kim Linh 025184012379 Tổ 30, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

63 Trần Thị Hải Yến 010190005566 Số 485 Nguyễn Huệ, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2

64 Nguyễn Đỗ Phương Linh 010304001849 Tổ 5, Phường Xuân Tăng, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2

65 Trần Thị Nga 010189004100 Tổ 30, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2

Trần Thị Cúc 015189012165 Tổ 28, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Tiến Trường 001078013168
TDP Phú Cường 1, Thị trấn Phố Lu, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào
Cai

Nguyễn Thế Hữu 010092004247 Tổ 17, Phường Bình Minh, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Quách Thị Nhung 001192014512 Tổ 25, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

68 Nguyễn Ngọc Quỳnh 010306004943 Tổ 33, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2

Nguyễn Mạnh Hùng 025084016507
Số 013 Lê Lai, tổ 26, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào
Cai

Bùi Thị Thanh Thảo 010190006607 Tổ 26, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

70 Lưu Thị Hải Yến 015172001879 Tổ 23, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2
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71 Vũ Mạnh Kiên 010200005750
Số 068, TDP số 2, TT. Tằng Loỏng, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào
Cai

2

72 Hà Đình Nam 010087009363 TDP Phú Cường 1, TT. Phố Lu, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai 2

73 Hà Mạnh Linh 010092007471 TDP Phú Cường 1, TT. Phố Lu, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai 2

Trần Văn Dũng 010096008370 Thôn Cù Hà, Xã Xuân Giao, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai

Đào Thị Dịu 015198009385 Thôn Cù Hà, Xã Xuân Giao, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai

Vũ Lương Bắc 034094015647 Tổ 36, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Phạm Thị Nhi 010197003023
066 Trần Thánh Tông, Tổ 4, Phường Duyên Hải, TP. Lào Cai,
Tỉnh Lào Cai

Trần Văn Tưởng 026202007093 Tổ 2, Phường Nam Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Phạm Thị Mai Hương 015302006667 Tổ 2, Phường Nam Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Hoàng Trọng Nghĩa 010095004491 Tổ 1, Phường Bắc Lệnh, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Hoàng Thị Bích Phượng 010197004940 TDP 1, Phường Bắc Lệnh, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Dương Thị Hoa 010193007607 Thôn Pèng 1, xã Hợp Thành, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Vi Văn Huynh 010091003293 Thôn Pèng 1, xã Hợp Thành, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Hoàng Văn Quốc 002091007962
106 đường Cao Xuân Quế, Tổ 8, Phường Nam Cường, TP. Lào
Cai, Tỉnh Lào Cai

Kiều Thị Hương 001195038801 Thôn Hồng Sơn, Xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Việt Dũng 025089004894 Tổ 12, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Vũ Thùy Linh 015195003212 TDP 12, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

81 Đỗ Đức Duy 036206026609 Tổ 10, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2

82 Nguyễn Thị Diệu Hoa 015191000546
Số 366 Nguyễn Huệ, tổ 17, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh
Lào Cai

2

83 Nguyễn Văn Ninh 010088004983 Thôn An San, Xã Cốc San, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2

Nguyễn Thị Hải 036165007321 Tổ 14, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Phạm Văn Tuyền 036063031692 Tổ 14, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
2

2
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85 Mai Văn Trung 033095009653
Số 359 Điện Biên, tổ 14, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào
Cai

2

86 Trần Hải Nam 010077004644 Tổ 15, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2

87 Bùi Thị Đức 010175002646 Tổ 7, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2

Lý Thị Thu Trang 010186000589 Tổ 5, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Văn Tân 010081007206 Tổ 5, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

89 Nguyễn Thị Thơ 030179021262 Tổ 8, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2

Hán Quang Tiến 010093002944 Tổ 12, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thu Huyền 010192010171 Tổ 12, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Hà Xuân Bắc 015094008029 Số 006 Quy Hóa, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị Quỳnh 010193007470 Số 006 Quy Hóa, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

92 Nguyễn Thảo Quyên 010304006176 Tổ 19, Phường Pom Hán, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2

93 Trần Duy Mạnh 010205000205 Tổ 2, Phường Nam Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2

94 Lương Minh Thành 010099006933
Số 194 Lý Công Uẩn, tổ 13, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tinh
Lào Cai

2

95 Trần Thị Hương Giang 010304001783 Tổ 17, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2

96 Nguyễn Thị Thu Thanh 025190006459 Thôn Củm Thượng 1, Xã Đồng Tuyển, Tp. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2

97 Nguyễn Như Quỳnh 015188029462 Tổ 26, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2

Trần Thị Linh Chi 010197003171 Tổ 30, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Vũ Tuấn Huy 010096005747 Tổ 30, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Lò Thảo Ly 015193007075
Số 104 Khánh Yên, Tổ 21, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh
Lào Cai

Nguyễn Anh Tuấn 035089012548 Tổ 21, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Trần Hồng Nhật 025090009804 Tổ 11, Phường Bắc Lệnh, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Trần Thu Hà 010193009464 Tổ 11, Phường Pom Hán, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
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101 Bùi Thúy Hà 010186007469 Số 099 F2, tổ 31, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2

Đinh Bảo Trung 010093004454 Tổ dân phố 28, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Đào Thu Hương 015192007693 Tổ 28, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

103 Nguyễn Văn Hùng 025075066986 Tổ 12, phường Cốc Lêu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2

104 Vũ Đình Cảnh 010202003965 Tổ 6, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2

105 Mai Xuân Đắc 035063012285 Tổ 11, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2

Đỗ Quang Hoàn 010084000604
Số 157 đường T11, tổ 14, Phường Nam Cường, Tp. Lào Cai, Tỉnh
Lào Cai

Nông Kiều Hạnh 010185000749 Tổ 14, Phường Nam Cường, Tp. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

107 Lưu Thị Hạnh 034166014050 Tổ 19, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 2

Nguyễn Quốc Doanh 034081019580 Tổ 28, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Đinh Thị Lương 010181004512 Tổ 28, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
2
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